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THỨ TIẾT 10A1 
(C.Tuyết) 

10A2 
(C.Xuân) 

10A3 
(C.Nga) 

10A4 
(C.Em) 

10A5 
(C.Hà) 

10A6 
(C.KThanh) 

10A7 
(C.Kiều) 

10A8 
(C.HDiệu) 

11A1 
(C.NHiền) 

11A2 
(C.NDiệu) 

1 Anh - C.Tuyết Anh - C.KThiện Toán - C.Hằng Văn - C.Linh Sử - C.Băng Anh - C.KThanh GDQP - T.Thiện Văn - C.TThảo   
2 Anh - C.Tuyết Toán - C.Khôi Toán - C.Hằng Toán - C.Loan Văn - C.KYến Anh - C.KThanh Sử - C.Băng Toán - C.BThảo Nghề_TT  

3 GDQP - T.Thiện Hoá - C.HDiệu Anh - C.KThiện Anh - C.Giàu Toán - C.BThảo Văn - C.KYến Anh - C.Kiều Sinh - C.Xuân Nghề_TT  
4 Toán - C.Khôi Văn - C.Linh Anh - C.KThiện Hoá - C.Hồng Địa - C.Em Sử - C.Băng Văn - C.KYến Anh - C.KThanh Nghề_TT  2 
5 Toán - C.Khôi Văn - C.Linh Hoá - C.Hồng Địa - C.Em Anh - C.Kiều Toán - C.LPhương Văn - C.KYến Địa - C.Thuý Nghề_TT  

1 GDCD - C.Thắm Toán - C.Khôi GDQP - T.Thiện Văn - C.Linh Văn - C.KYến Sinh - C.Oanh CN - C.Nga Lý - C.Lan   
2 CN - C.Xuân Toán - C.Khôi Địa - C.Em Văn - C.Linh Văn - C.KYến CN - C.Nga GDCD - C.Thắm Anh - C.KThanh  Nghề_TT 
3 Sinh - C.Xuân GDCD - C.Thắm Văn - C.Linh Toán - C.Loan Sinh - C.Oanh Lý - C.Lan Toán - C.Khôi CN - C.Nga  Nghề_TT 

4 Toán - C.Khôi Anh - C.KThiện Văn - C.Linh Sinh - C.Oanh Địa - C.Em Anh - C.KThanh Văn - C.KYến Văn - C.TThảo  Nghề_TT 3 
5 Văn - C.KYến Văn - C.Linh Sinh - C.Oanh Anh - C.Giàu CN - C.Nga Địa - C.Em Lý - C.Lan Văn - C.TThảo  Nghề_TT 

1 Địa - C.Thuý Toán - C.Khôi Lý - C.Phượng Toán - C.Loan Toán - C.BThảo Toán - C.LPhương Lý - C.Lan GDQP - T.Thiện   
2 Lý - C.Phượng Anh - C.KThiện Địa - C.Em Toán - C.Loan Toán - C.BThảo Toán - C.LPhương Toán - C.Khôi Sinh - C.Xuân   

3 Sinh - C.Xuân Anh - C.KThiện GDCD - C.Thắm Lý - C.Lan Hoá - C.HDiệu Địa - C.Em Toán - C.Khôi Toán - C.BThảo  TD - T.Dũng 
4 Hoá - C.Hồng Sinh - C.Xuân Anh - C.KThiện Anh - C.Giàu GDCD - C.Thắm Lý - C.Lan Hoá - C.HDiệu Toán - C.BThảo TD - T.Dũng  4 
5 Anh - C.Tuyết Địa - C.Thuý Anh - C.KThiện Anh - C.Giàu GDQP - T.Thiện Hoá - C.Hồng Sinh - C.Xuân Lý - C.Lan   

1           
2           
3           

4           5 
5           

1 Toán - C.Khôi Lý - C.Phượng Toán - C.Hằng Văn - C.Linh Văn - C.KYến GDQP - T.Thiện Anh - C.Kiều Hoá - C.HDiệu   
2 Văn - C.KYến Văn - C.Linh Sinh - C.Oanh Sử - C.Băng Hoá - C.HDiệu GDCD - C.Thắm Anh - C.Kiều Địa - C.Thuý   

3 Văn - C.KYến Địa - C.Thuý Lý - C.Phượng GDCD - C.Thắm Lý - C.Lan Sinh - C.Oanh Toán - C.Khôi Sử - C.Băng   
4 Lý - C.Phượng Sử - C.Băng Văn - C.Linh Lý - C.Lan Sinh - C.Oanh Văn - C.KYến Địa - C.Em GDCD - C.Thắm   6 
5 Địa - C.Thuý GDQP - T.Thiện Văn - C.Linh Sinh - C.Oanh Anh - C.Kiều Văn - C.KYến Địa - C.Em Văn - C.TThảo   

1 Anh - C.Tuyết Hoá - C.HDiệu Toán - C.Hằng GDQP - T.Thiện Lý - C.Lan Hoá - C.Hồng Văn - C.KYến Anh - C.KThanh   
2 Sử - C.Băng Lý - C.Phượng CN - C.Nga Hoá - C.Hồng Anh - C.Kiều Văn - C.KYến Sinh - C.Xuân Anh - C.KThanh TD - T.Dũng  
3 Văn - C.KYến CN - C.Xuân Hoá - C.Hồng CN - C.Nga Anh - C.Kiều Toán - C.LPhương Hoá - C.HDiệu Toán - C.BThảo  TD - T.Dũng 

4 Hoá - C.Hồng Sinh - C.Xuân Sử - C.Băng Địa - C.Em Toán - C.BThảo Anh - C.KThanh Anh - C.Kiều Hoá - C.HDiệu   7 
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL   
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THỨ TIẾT 11A3 
(C.Mai) 

11A4 
(C.LHiền) 

11A5 
(C.Tuyền) 

11A6 
(T.Liêm) 

11A7 
(C.MVân) 

11A8 
(T.Mến) 

12A1 
(C.Hương) 

12A2 
(C.Oanh) 

12A3 
(C.Dung) 

12A4 
(C.Phượng) 

1           
2   TD - T.Lộc  Nghề_TT  BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi 

3  TD - T.Lộc   Nghề_TT  BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi 
4     Nghề_TT TD - T.Lộc BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi 2 
5     Nghề_TT  BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi 

1           
2 Nghề_TT      TD - T.Nhân    
3 Nghề_TT      CN - C.MVân   TD - T.Nhân 

4 Nghề_TT       TD - T.Nhân  GDQP - T.Lộc 3 
5 Nghề_TT       CN - C.MVân TD - T.Nhân  

1           
2  Nghề_TT TD - T.Lộc      TD - T.Nhân Tin - T.Lâm 

3  Nghề_TT     TD - T.Nhân   Tin - T.Lâm 
4  Nghề_TT   TD - T.Liêm  GDQP - T.Lộc   TD - T.Nhân 4 
5 TD - T.Dũng Nghề_TT  TD - T.Liêm   Địa - C.Em TD - T.Nhân   

1           
2      Nghề_TT     
3      Nghề_TT     

4      Nghề_TT     5 
5      Nghề_TT     

1           
2   Nghề_TT Nghề_TT   Địa - C.Em GDQP - T.Lộc Tin - T.Lâm TD - T.Nhân 

3   Nghề_TT Nghề_TT  TD - T.Lộc TD - T.Nhân Địa - C.Em Tin - T.Lâm Địa - C.Mai 
4  TD - T.Lộc Nghề_TT Nghề_TT    TD - T.Nhân Địa - C.Mai  6 
5   Nghề_TT Nghề_TT     TD - T.Nhân  

1           
2       Tin - T.BPhương    
3       Tin - T.BPhương Địa - C.Em CN - C.Lan  

4    TD - T.Liêm    Tin - T.BPhương GDQP - T.Lộc Địa - C.Mai 7 
5 TD - T.Dũng    TD - T.Liêm   Tin - T.BPhương Địa - C.Mai CN - C.Lan 



THỜI KHOÁ BIỂU Số 6Trường THPT LẠC LONG QUÂN 
Năm học 2020 - 2021 
Học kỳ 1 

BUỔI CHIỀU Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2020
 

 

 

THỨ TIẾT 12A5 
(C.Thuý) 

12A6 
(T.Minh) 

12A7 
(C.TThảo) 

12A8 
(C.BThảo)       

1           
2 BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi       

3 BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi       
4 BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi       2 
5 BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi BD HS giỏi       

1           
2 TD - T.Thiện CN - C.MVân Địa - C.Thuý        
3  TD - T.Thiện         

4   CN - C.MVân TD - T.Thiện       3 
5   TD - T.Thiện GDQP - T.Lộc       

1           
2    TD - T.Thiện       

3 TD - T.Thiện Địa - C.Thuý GDQP - T.Lộc        
4 Tin - T.Lâm Tin - T.BPhương TD - T.Thiện Địa - C.Em       4 
5 Tin - T.Lâm Tin - T.BPhương         

1           
2           
3           

4           5 
5           

1       
2       

3 TD - T.Thiện  Tin - T.BPhương    
4 Địa - C.Thuý TD - T.Thiện Tin - T.BPhương Tin - T.Lâm   6 
5 GDQP - T.Lộc   Tin - T.Lâm   

1       
2 CN - C.Lan   Địa - C.Em   
3 Địa - C.Thuý GDQP - T.Lộc  TD - T.Thiện   

4  Địa - C.Thuý TD - T.Thiện CN - C.Lan   7 
5  TD - T.Thiện Địa - C.Thuý    

Tp. Bến Tre, ngày 23 tháng 10 năm 2020 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 
 

Nguyễn Thành Phi 
 

 


